	BỘ TƯ PHÁP


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Phụ lục số I

CÁC DỰ ÁN LUẬT, PHÁP LỆNH TRÌNH CHÍNH PHỦ, QUỐC HỘI, 

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TRONG QUÝ I/2017 VÀ NHIỆM VỤ TRÌNH CHÍNH PHỦ TRONG QUÝ II/2017
(Kèm theo Báo cáo số 96/BC-BTP ngày 31/3/2017 của Bộ Tư pháp)
A. CÁC DỰ ÁN TRÌNH CHÍNH PHỦ, QUỐC HỘI VÀ ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI TRONG QUÝ I/2017

	TT
	TÊN DỰ ÁN
	GHI CHÚ

	I - KẾT QUẢ TRÌNH CHÍNH PHỦ TRONG QUÝ I/2017

	1. 
	Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)   
	Cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 1

	2. 
	Luật thủy sản (sửa đổi) 
	Cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 2

	3. 
	Luật quản lý nợ công (sửa đổi)  
	Cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 2

	4. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố cáo
	Cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 2

	II - KẾT QUẢ CHUẨN BỊ CHO KỲ HỌP THỨ 3 CỦA QUỐC HỘI

	1 - Các dự án phối hợp chỉnh lý

	1. 
	Luật đường sắt (sửa đổi)
	Đang phối hợp chỉnh lý

	2. 
	Luật quản lý ngoại thương
	Đang phối hợp chỉnh lý

	3. 
	Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
	Đang phối hợp chỉnh lý

	4. 
	Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
	Đang phối hợp chỉnh lý

	5. 
	Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi)
	Đang phối hợp chỉnh lý

	6. 
	Luật thủy lợi
	Đang phối hợp chỉnh lý

	7. 
	Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi)
	Đang phối hợp chỉnh lý

	8. 
	Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi)
	Đang phối hợp chỉnh lý

	9. 
	Luật trợ giúp pháp lý
	Đang phối hợp chỉnh lý

	10. 
	Luật quy hoạch
	Đang phối hợp chỉnh lý

	11. 
	Luật cảnh vệ
	Đang phối hợp chỉnh lý

	12. 
	Luật du lịch (sửa đổi)
	Đang phối hợp chỉnh lý

	13. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015
	Đang phối hợp chỉnh lý

	2 - Dự án trình cho ý kiến và thông qua theo quy trình một kỳ họp

	1. 
	Nghị quyết của Quốc hội về kéo dài thời hạn thực hiện khoản 1 Điều 79 của Luật công chứng
	Đề nghị bổ sung vào Chương trình cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 3 theo quy trình một kỳ họp

	2. 
	Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp
	Đề nghị bổ sung vào Chương trình cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 3 theo quy trình một kỳ họp

	3. 
	Luật hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tính dụng và quản lý nợ xấu
	Đề nghị bổ sung vào Chương trình cho ý kiến và thông qua tại Kỳ họp thứ 3 theo quy trình một kỳ họp

	3 - Các dự án trình cho ý kiến

	1. 
	Luật đo đạc và bản đồ
	Đề nghị đẩy nhanh tiến độ trình từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 lên cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3, thông qua tại Kỳ họp thứ 4.

Đã được Chính phủ cho ý kiến tại Phiên họp thường kỳ tháng 12/2016 và đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

	2. 
	Luật quản lý nợ công (sửa đổi)
	Đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

	3. 
	Luật bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi)
	Đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

	4. 
	Luật thủy sản (sửa đổi)
	Đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.

	5. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tố cáo
	Đã trình Ủy ban thường vụ Quốc hội.


II. NHIỆM VỤ TRÌNH CHÍNH PHỦ TRONG QUÝ II/2017

	TT
	TÊN DỰ ÁN
	GHI CHÚ

	1. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cơ quan đại diện ngoại giao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam   
	Theo Quyết định số 1840/QĐ-TTg

	2. 
	Luật quốc phòng (sửa đổi)  
	Theo Quyết định số 1840/QĐ

	3. 
	Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật lý lịch tư pháp
	Theo Quyết định số 1840/QĐ

	4. 
	Luật bảo vệ bí mật nhà nước
	Đang đề nghị lùi thời hạn trình Quốc hội từ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 3 sang cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 và lùi thời hạn trình Chính phủ từ cho ý kiến tại Phiên họp tháng 01/2017 sang tháng 6/2017

	5. 
	Nghị quyết của Quốc hội về kéo dài thời hạn thực hiện khoản 1 Điều 79 của Luật công chứng
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình.

	6. 
	Nghị quyết của Quốc hội về điều chỉnh mức đóng bảo hiểm thất nghiệp
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình.

	7. 
	Luật hỗ trợ tái cơ cấu các tổ chức tính dụng và quản lý nợ xấu
	Đang đề nghị bổ sung vào Chương trình.
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